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Thành phần: Mỗi viên nang có chua: 
Cao đặc Hoàng liên (Extractum ihzoma Coptids 
spissum) (Tuơng đương 19 thân rễ Hoàng 
(Rhizoma Coptds) .. 200mg 
Cao đặc Mậc hương (Extractun Radix Saussureae 
Iappae spissum) (Tuong đương 19 rễ Mộc hương 
(Fadi Sauseureae lsppao)).............. 190 m 
Tả dược: vừa dù 1 viên 
Chỉ định: 
- Điều trịtiêu chẫy (40 thử tà), Iy rực khuẩn, Iy 
amip, la chày nhiễm khuẩn. 
- Điều t viêm đau dạ dày, viêm đại tràng cấp va 
man tính, đầy hơi trưởng bụng khó tiêu, ởi ngoài 
phân sống. 
Chống chỉ định: 
Người âm hu, 1 hư, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 12 
tuổi. Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào 
của thuốc. 
Liều dùng, cách dùng: 
Người lén: Uống mỗi lần 2 viên. Ngày 2 lẫn. 
b em: Uống mỗilần 1 viên. Ngày 2 lần 

Thành phần: Mỗiviên nang cô chữa: 
Cao dặc Hoàng l (Extractum nhươms Gopiis 
spiseum) (Tướng auang tg than rỗ Hoàng liên 

20mg 
Cao đặc Mộc hương (Exactum Radix Sussurvas 
appae spissum) (Tuong duang 1ạ 1 Mộc hương 

100mg 
Vi g0 1vitn 

(8nzoma Coptee), 

(Faøx Saosevraae 9ppse) 
Tả dược 
Liểu dùng, ách ding 
Ngướ len Uáng i 2 i, Ngày 2 ấn 
Trẻ em: Uống mỗi n 1 viên Nghy 2 lấn 
Chi dịnh, chống chỉ đnh và các thông n b 
Xem trog 1 hướng dẫn sử dụng 

VIEN NANG CUNG 

huốc ke dơn 

VIÊN NANG CỨNG 

RAÔC HƯƠNG GIA 
S (1) w €0 rn 

đf %ề ngn ( 

Hộp 1 lọ 30 viên 

G TSI TN 
o 

Bảo quản: 
Bảo quản thuốc ð nơi khô ráo, nhiệt độ không 
quá 30'0, tránh ánh séng trực tiếp 

Tiêu chuẩn: TCCS 
SÐK: 
Lo 8X: 
NSX 
HD: 

@HDPHARMA' 

Sản xuất tại 
CONG TY CỔ PHẦN DUGC VAT TƯ ¥ TẾ HAI DƯƠNG 
102 Chỉ Lãng - Phường Nguyễn T.‹ TP Hải Duong 

=, TÌnh Hải Duong * ĐT/Fax: 0220.3863848. 

Bão quản 
B0 quin thuốc ð nikhê ráo, nhit 60 không quát 
30C. ránh ánh sáng rọ tếp, 

Tiêu chuẩn: TCCS 

Nhã 
NSX 
Ho: 

Sân xuất : 
 CôNG TY CỔ PHẨN DƯỢC VAT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG. 
102 Ch Ling - Phường Nguyễn T - TP WA Dưsng 
n HH Duơng " 01706 0220652646 

Rx Thuốc ké đơn 

VIÊN NANG CUNG 

HDARHD 1) B08m € (e 

Gấtp % Tạ n 

Hộp 1 lọ 30 viên 
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VIÊN NANG CUNG 

VIÊN NANG CUNG 

VIEN NANG CUNG 

Thành phần; Mỗi viên nang có chúa: 
Cao đặc Hoàng lin (Extractum Aizoma Coptdis 
spissum) (Tương đương 1g thân rễ Hoàng liên 
(Rhizoma Coptics) 200mg 
Cao đặc Mộc hương (Extractum Radix Saussureae VIEN NANG CUNG 
Iappas spissum) (Tương dương 1g rễ Mộc hudng 
(Radix Saussuroae lappas)) . 100mg 

Rx Thuốc ké d 

Bio quản: 
Bào quản thuốc ở nơi khô ráo, nhiệt độ khong 
quá 30°C, trénh ảnh sáng trực tiếp. Chỉ định: 

- Điều tr tiêu chảy (do thử ta), I trực khuẩn, Iy 
amip, la chảy nhiễm khuẩn. 5 s Ly Tiêu chuẩn: TCCS: & 3 ˆ 
- Điều tị iêm đau dạ dây, viêm đại ràng cấp về qñŠm 65f rầ 8ĐK: t lhù t G080 &l trầng 
'mạn tính, đầy hơi trướng bụng khó tiêu, đi ngoài. . S i Lo SX: 5 3 
phân sống c tề mpự) ( NSX (9 Š (gm Ứf 
Ghống chỉ định: 
Người âm h, 1y hư, phụ nữ có a 
tuổi. Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào 
của thuốc. 
Liều dùng, cách dùng: 
Người lớn: Uống mỗi lắn 2 viên. Ngày 2 lần 
Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên, Ngày 2 lần 

HD: 

Sản xuất tạ . 
! CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VAT TƯ Y TE HẢI DUONG 

1302 G Lãng - Phưỡng Nguyễn Trãi TP Hải Dương. 
Tỉnh Hài Duong * 9T/Fax: 0220-3853848. . Hộp 1 lọ 60 viên Hộp 1 lọ 60 viên 

Thành phần: Mỗi i nang có chữa Bảo quản: 
Cao dặc Hoàng liên (Exractim Ehzoma Coplls B quần tuốc ð nơikhôráo, nhiệt 0 không quá. 
spissum) (Tương đư9ng 1 thân rễ Hoàng liên 900 ranh ánh sáng trự tiếp 
(Anzoma Coptdis) 200mg 
Oao đặc Mộc hương (Exvactum Radi Saussueao Tiêu chuẩn: TCCS 
lppao spissum) (Tương đương 1 rễ Mộc hương. SpK: 
(Raa Saussureas lappee)) 100mg. Ay 
Tạ được Vi H n 
Liếu dùng, cách đùng: 
Ngườ lớn Uãng nỗlấn 2 viên NgàyÐ lắn 
Trẻ em: Uống mỗiln 1 viên Ngày 2 lần 
i ịnh, chống en định và các thêng t kháe: 
Xem trongtö hướng dẫn sử dụng. 

ÔNG TY ĐỒ PHẦN DƯỢC VAT TƯ TẾ HÀIDƯƠNG. 
162 CN Lân -Phường Ny T TP Wi Dươne, 

Lọ 60 viền g% Tnh Hải Duang * ĐT/Fax 0220 3853646 

iy n T 
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HƯỚNG DAN SU DỤNG 

Tên thuốc: "*"MỘC HƯƠNG GIA 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đề xa tam tay trẻ em. 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

1. Thành phần công thức thuốc 

Thành phần hoạt chit 

Cao đặc Hoàng liên (Extractum Rhizoma Coptidis spissum) 200 mg 

(Tương đương 1 g thân rễ Hoàng liên (Rhizoma Coptidis)) 

Cao đặc Mộc hương 100mg 

(Extractum Radix Saussureae lappae spissum) 

(Tương đương 1 g rễ Mộc hương (Radix Saussureae lappae)) 

Thành phan td dược: Avicel PH101, Calei carbonat, Talc, vổ 1 viên 

Magnesi stearat, Nipagin, Nipasol, Poly vinyl pyrolidon (PVP 

K30). 

2. Dang bào chê: Viên nang cứng, màu vang, bột thuộc bên trong màu nâu, vi đắng 

3.Chỉ định: 

- Điều trị tiêu chảy (do thử tà), ly trực khuẩn, Iy amip, ia chảy nhiễm khuẩn 

- Điều trị viêm đau dạ dày, viêm đại tràng cấp và mạn tính, đầy hơi trướng bụng khó tiêu, 

đi ngoài phân sống 

4. Cách dùng, liều dùng 
⁄ p 

4.1. Liéu dùng C\Ễ/ 

\ 
Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên. Ngày 2 lần 

Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên. Ngày 2 lần 

4.2. Cách dùng: Uống sau ăn 

5. Chống chỉ định 

Người âm hu, tỳ hư, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 12 tuổi. 

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc 

6. Cänh báo và thận trọng khi dùng thuốc 

Chưa có báo cáo 

7. Sir dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Không dùng cho phụ nữ có thai. Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú

https://trungtamthuoc.com/



8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Chưa có bằng 

chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 

9. Tương tác thuốc, tương ky của thuốc: Khi đang dùng thuốc cần kiêng ăn các thứ 

sống, lạnh 

10. Tác dụng không mong muốn: 

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 

Thông báo ngay cho bác sy hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi 

sử dung thuốc 

11. Quá liều và cách xử trí 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc 

12. Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 60 vién, hộp 25 vỉ 4 viên, hộp 10 vi 

10 viên, kèm hướng dẫn sử dụng. 

13. Điều kiện bảo quén, han dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc 

- Diéu kiện bảo quản: Bảo quản thuốc & nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng 

trực tiếp 

- Hạn dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: TOCS QỄ/ 
14. Tên, địa chỉ, biểu tượng của nh à 

T HAI DƯƠNG CÔNG TY COP i 

Số 102, Phé Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hai Dương, tinh Hải Dương 

ĐT:0220.3853848 Fax: 0220.3853848 ỵj 

"TRƯỞNG 
ÒNG 

_
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